
TT Tên vụ dịch
Số 

vụ dịch
Thời gian Địa điểm Số mắc

1   Thủy đậu 1
21/3/2018 

Kết thúc 03/05/2018
Trường mầm non Sơn ca - P.Him Lam - TPĐBP 31              

2   Quai bị 1
02/04/2018

Kết thúc 15/05/2018
Bản Pắc A2 - Na cô sa - h.Nậm Pồ 200            -         

3   Chùm ca bệnh cúm AH1N1 1 04/10/2018 Đội 2b - Thanh Luông - h.Điện Biên 12              -         

4   Chùm ca bệnh Thủy đậu 1 21/3/2018
Trường Mần non Thanh Trường Phường Thanh 

Trường TP Điện Biên Phủ
21              

5   Ổ dịch Sởi 1
25/5/2018

đang hoạt động
14/14 xã, huyện Điện Biên Đông 363            -         

6   Ổ dịch Sởi 1
15/6/2018 

đang hoạt động

05 xã huyện Mường Chà (Mường Mươn, Sá Tổng, 

Mường Tùng, Pa Ham, Hừa Ngài)
488            -         

7    Ổ dịch Sởi 1
18/08/2018

đang hoạt động
Xã Lay Nưa, Phường Na Lay - TX Mường Lay 59              -         

8    Ổ dịch Sởi 1
07/09/2018

đang hoạt động

07/25 xã (Na Ư, Hẹ Muông, Na Tông, Hua Thanh, 

Noong Luống, Noong Hẹt, Mường Lói) H. Điện Biên
114            

9   Ổ dịch Tay Chân Miệng 1
01/10/2018

kết thúc ngày 15/11/2018
Trường Mầm non xã Nà Hỳ, Nậm Pồ 47              

10   Cúm A/H3 1
02/10/2018

kết thúc ngày  01/10/2018

Trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên 

Phủ, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ
18              

11   Ổ dịch Sởi 1
07/11/2018

 đang hoạt động

9/12 xã (Sín Chải, Trung Thu, Tủa Thàng, Mường 

Báng, Tả Phìn, Xá Nhè, Mường Đun, Lao Xả Phình, 

Tả Sìn Thàng), huyện Tủa Chùa

53              

12   Quai bị 1
20/11/2018 

đang hoạt động
Xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ 55              

1.461      

Mắc Chết Mắc Chết Mắc Chết

1   Tả          -            -       -   

2   Thương hàn           1         3           -     -2

3   Lỵ trực trùng       148       30           -     118

4   Lỵ amíp       194       62           -     132

5   Tiêu chảy    9.986                                   1 9.638         -     348 1

6   Viêm não vi rút         57                                   1       30            1   27

9   Sốt xuất huyết (ngoại lai)           3                                  -       153           -     -150

  Sốt rét           4                                  -         55           -     -51

  Viêm gan vi rút       208                                  -       295           -     -87

18   Dại           2                                   2         3            3   -1 -1

15   Thuỷ đậu        871     787           -     84

7   Uốn ván sơ sinh           2                                  -           3            3   -1 -3

8   UV không phải UVSS           4                                  -           3           -     1

10   Bạch hầu          -          -             -     0

11   Ho gà          -           1           -     -1

12   LMC nghi bại liệt           2         2           -     0

13   Quai bị       452     513           -     -61

14   Cúm  11.328 

#

#         -     -988

16   Than           7         9           -     -2

19   Cúm A (H1N1)         12        -             -     12

20   Cúm A(H5N1) 

21   Sởi    1.112        -             -     1112

22   Tay - chân - miệng       192       11           -     181

23   Rubeon (Rubella) 

24   Bệnh do vi rút Adeno         95       33           -     62

25   Dịch hạch 

26   Bệnh do liên cầu lợn ở người           1        -             -     1

27   Giun xoắn 

28   Xoắn khuẩn vàng da 

29   Viêm màng não mô cầu 

Số chết

Tổng số:

-                               

Bảng 1. Tình hình các vụ dịch đến 31/12/2018

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-SYT ngày     /01/2019 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên)

0 

-                               

Bảng 2. Tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch đến 31/11/2018

TT Tên bệnh
 11T/2018 11T/2017 So cùng kỳ

1



1337

124

2


